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I - QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ, khám đổi nghề 
vì sức khoẻ của các công dân Việt Nam vào học ở các trường Đại học, Trung học Chuyên nghiệp 
trường Dạy nghề và vào làm việc ở các tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà nước, của tư nhân, các 
tổ chức liên kết liên doanh với nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Đối với các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thì tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn sơ tuyển. Việc khám tuyển chính thức sẽ dựa vào tiêu chủân 
khám tuyển của từng nghề, công việc đó. 

3. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên không bị các bệnh cấp tính là đối tượng của tiêu chuẩn này. 

4. Tiêu chuẩn quy định có 5 loại sức khoẻ: 

-Loại I    : Rất khoẻ 

-Loại II   : Khoẻ  

-Loại III  : Trung bình  

-Loại IV  : Yếu  

-Loại V   : Rất yếu  

II- TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE 

1. Bệnh tật: 

TIẾT NIỆU - SINH DỤC      

Tiết niệu:      

63.1- Bình thường x     

63.2- Cắt 1 thận    x  

63.3- U thận đã mổ không có biến chứng   x   

63.4- Bệnh thận mạn tính: viêm cầu thận do các lọai nguyên nhân, hư 
thận, các loại u... 

     

- Chưa suy thận    x  

- Đã suy thận     x 

63.5- Bệnh thận bẩm sinh( lạc chỗ, đa nang, dị dạng)      

- Chưa suy thận   x   

- Đã suy thận     x 

63.6- Sỏi thận * Đã mổ kết quả tốt   x   

                      * Chưa mổ    x  

63.7- Sỏi niệu quản    x  

63.8- Sỏi bàng quang:      

- Đã mổ kết quả tốt   x   

- Đã mổ lại nhiều lần    x  

Sinh dục nam:      



64.1- Bình thường x     

64.2- Hẹp bao qui đầu:    x  

- Chưa phẫu thuật    x  

- Đã phẫu thuật kết quả tốt x     

- Sau phẫu thuật có ảnh hưởng tiết niệu    x  

64.3- Thiếu tinh hoàn      

- Thiếu 1 tinh hoàn hoặc 1 tinh hoàn ẩn  x    

- Thiếu 2 tinh hoàn hoặc 2 tinh hoàn ẩn   x   

64.4- Bao tinh hoàn có nước( hydrocèle)      

- Đã điều trị tốt  x    

- Chưa điều trị    x  

64.5- Cắt cụt dương vật   x   

64.6- Ung thư dương vật     x 

Sinh dục nữ:      

65.1- Bình thường kinh nguyệt đều x     

65.2- Rối loạn kinh nguyệt( kinh nguyệt không đều, kinh thất thường, 
kinh kéo dài 6-7 ngày) 

  x   

65.3- Rong kinh, đa kinh, băng kinh    x  

65.4- Bế kinh, vô kinh( tuỳ nguyên nhân mà xếp loại)      

65.5- Sinh dục ngoài dị dạng bẩm sinh  x x   

65.6- U nang buồng trứng, u xơ tử cung:       

- Chưa mổ    x  

- Đã mổ kết quả tốt   x   

65.7- Viêm phần phụ: - Đã mổ kết quả tốt   x   

                                   - Chưa mổ    x  

65.8- Mổ lấy thai:      

- Mổ 1 lần không có biến chứng  x    

- Mổ 2 lần không có biến chứng   x   

- Mổ 3 lần không có biến chứng    x  

65.9- Rò bàng quang - âm đạo:      

- Chưa mổ    x  

- Đã mổ kết quả tốt   x   

65.10- Ung thư sinh dục nữ     x 

 


